
STT Mã số BHXH Họ và tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ

1 3308002815 Nguyễn Ngọc Cường 25/05/1988 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

2 3009055993 Phạm Quốc Sinh 04/04/1979 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

3 3021439380 Đắc Văn Tiệp 03/06/1997 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

4 3021535444 Phạm Đức Nguyên 07/07/1982 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

5 3022696926 Vũ Học Cường 14/08/1989 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

6 2220314119 Nguyễn Thị Bảo Yến 01/08/1999 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

7 3021377848 Vũ Văn Dũng 21/12/1999 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

8 3022482878 Phú Văn Minh 04/02/1992 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

9 3014053472 Phạm Thị Mến 25/09/1983 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

10 3016054901 Phạm Thị Cúc 22/06/1997 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

11 3010034484 Phạm Tất Tuân 26/04/1980 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

12 3011053131 Nguyễn Thế Thành 10/11/1989 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

13 3015055406 Phạm Thị Tiện 25/02/1971 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

14 3016037554 Phạm Đức Hùng 16/01/1995 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

15 3013051910 Nguyễn Thị Hương 08/07/1994 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

16 9712633946 Dương Thanh Tuấn 21/02/1985 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

17 3022151617 Phạm Đức Minh 01/03/1984 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

18 3022766417 Phạm Đức Huấn 25/04/1990 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

19 3015032282 Nguyễn Đình Khắc 10/09/1982 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

20 3016055779 Phạm Thị Thủy 23/10/1975 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

21 3021393304 Phạm Doãn Minh 02/09/2002 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

22 3022666980 Đỗ Thị Hương Lan 19/06/1998 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

23 3112014980 Hoàng Bá Tuấn 24/09/1971 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

24 3021903827 Nguyễn Trung Quyết 03/12/1998 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

25 3022309104 Hoàng Tiến Chiến 01/05/2001 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

26 3022310044 Phạm Đức Khánh 01/07/2001 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

27 3022373107 Vũ Thị Phương 05/10/1983 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

28 3022623754 Nguyễn Đình Hùng 19/07/1997 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

29 3022640370 Nguyễn Trung Nghiêm 11/06/1999 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

30 3022701229 Đoàn Văn Luân 29/10/1986 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

31 3022714166 Phạm Trung Anh 21/02/2001 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

32 3022725833 Vũ Thị Hiền 12/11/2001 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

33 3022742059 Hà Văn Việt 10/03/1980 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

34 3022766627 Phạm Thị Diễm 14/02/1997 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

35 3116079632 Hoàng Thanh Chuẩn 10/10/1992 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

36 3120156533 Hoàng Thanh Phúc 14/02/1999 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

37 3310007103 Đắc Thị Xuyến 01/04/1972 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

38 1420509680 Sa Hồng Hiên 02/08/2000 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

39 0116074448 Phạm Doãn Duẩn 04/02/1985 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

40 3009022186 Đỗ Thị Nga 28/01/1982 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

41 3009039759 Phạm Hùng Toán 20/09/1974 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
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42 3009039949 Nguyễn Thị Mai 10/02/1986 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

43 3011000451 Phạm Thu Hiền 01/06/1991 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

44 3011038545 Phạm Thị Lành 03/01/1993 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

45 3011048661 Đắc Văn Khen 11/01/1980 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

46 3012048936 Phạm Thị Anh 05/11/1993 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

47 3013011183 Phú Thị Hiền 19/11/1997 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

48 3013055990 Vũ Văn Vinh 15/11/1975 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

49 3013058408 Nguyễn Văn Tuyên 18/11/1986 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

50 3015053336 Nguyễn Thị Hồng 20/06/1996 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

51 3015056196 Phạm Quang Lành 16/05/1993 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

52 3016025702 Nguyễn Hữu Huyện 20/10/1993 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

53 3016057172 Nguyễn Đình Thành 08/12/1997 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

54 3016057173 Đoàn Thị Hải 25/11/1998 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

55 3021393485 Hoàng Tiến Thiện 11/12/1976 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

56 3021397879 Nguyễn Thị Hương 17/10/1980 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

57 3021411126 Phạm Thị Luyến 01/01/1972 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

58 3021416144 Phạm Xuân Quyết 30/08/2001 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

59 3021419884 Tấn Thị Diễm 03/05/2002 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

60 3021421616 Phạm Quang Thắng 03/05/1995 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

61 3021451642 Đắc Văn Huy 14/04/2002 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

62 3021465519 Nguyễn Thu Trang 18/03/2001 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

63 3021478366 Phạm Đức Thành 07/02/2002 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

64 3021478367 Nguyễn Duy Khánh 11/09/1991 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

65 3021480568 Nguyễn Văn Tài 25/07/2002 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

66 3021488452 Đoàn Hoàng Huy 05/05/2001 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

67 3021521505 Hoàng Tiến Đăng 18/04/1993 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

68 3021532236 Phạm Hoài Nam 02/05/1995 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

69 3021542214 Nguyễn Thị Dương 12/01/2002 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

70 3021543253 Phạm Trung Thiệp 04/08/1992 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

71 5620957059 Phan Thị Thanh Nhật 21/09/1988 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

72 3012006917 Vương Thị Hải 01/11/1992 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

73 3013052626 Nguyễn Thị Hà 12/01/1975 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

74 3022021521 Nguyễn Thị Chạnh 20/02/1967 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

75 3022405384 Nguyễn Thùy Linh 12/08/2001 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

76 3022528568 Nguyễn Đình Xô 02/02/1987 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

77 3022773206 Phạm Bỉnh Khu 30/06/1991 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

78 3013053160 Phú Thị Hạnh 04/10/1979 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

79 3016053894 Trần Thị Thu Thủy 12/11/1997 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

80 3021430031 Phạm Thị Nhanh 04/09/1971 Nữ Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

81 3021439938 Phạm Đăng Sơn 26/11/1997 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

82 3021482544 Nguyễn Trung Khen 20/09/1989 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

83 3021544210 Phạm Đức Phòng 06/11/1972 Nam Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương


